
                                                   

                        -       -           

  n  n s : 135/2022/HS-PT 
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NHÂN DANH 

 ƯỚC C        XÃ H I CH           T NAM  

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phước Hiệu.
 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Th i; b  Vũ Thị Thanh Hòa.  

- T2 ký phiên tòa: Bà Hoàng Minh Khuê, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Ôn  Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý s  120/2022/TLPT-

HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 đ i với bị cáo Nguyễn Hữu T do có kháng cáo 

của bị cáo đ i với B n án hình sự sơ thẩm s  24/2022/HSST ngày 03 tháng 8 

năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Y. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Hữu T ( ũ g) - sinh năm 1976 tại Campuchia;  ơi cư trú: Thôn 

Z, xã X, huyện Y, tỉnh Bình Thuận;   hề n hiệp: Thợ hồ; Trình độ văn hóa 

(học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính:  am; Tôn  i o: Khôn ; Qu c tịch: 

Việt  am; Con ông Nguyễn Hữu B (đã chết) và bà Trần Thị B1 (đã chết); Tiền 

án, tiền sự: Không; Có vợ l  Huỳnh Thị T1, sinh năm 1976; Có 05 n ười con, 

lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2010; Bị c o bị  p dụn  biện ph p 

n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án còn có nhữn  n ười tham gia t  tụng khác không kháng cáo 

và không bị kháng cáo, kháng nghị, khôn  liên quan đến kháng cáo nên Tòa án 

không triệu tập. 

          Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 



2 

Kho n  18  iờ 30 phút n    19/12/2021,   u ễn Hữu T đến nh  ôn  

  u ễn Phú Đ ở thôn Z, xã X, hu ện Y thì  ặp ôn  Đ v  Trần Văn Q đan  n ồi 

u n  rượu nên ôn  Đ mời   u ễn Hữu T n ồi u n  rượu cùn . Kho n  20 phút 

sau thì có   u ễn Văn H,   u ễn Văn T2, Đỗ Thị N cũn  đến nh  ôn  Đ và 

n ồi u n  rượu cùn . Tron  lúc u n  rượu thì   u ễn Hữu T v    u ễn Văn H 

x   ra mâu thuẫn cãi vã tron  việc th ch đ  nhau việc lùi xe m   c   thì được 

mọi n ười can n ăn. Sau đó,   u ễn Văn H nói với   u ễn Hữu T “mày đánh 

bài không, mày giỏi thì bỏ ra đánh tay đôi với tao một ván vài chục triệu?”, thì 

T nói lại “tôi làm gì có tiền mà chơi với ông”,   u ễn Văn H nói tiếp “Đ.M mày 

có đẳng cấp gì mà chơi với tao”,   u ễn Hữu T nói “ông đừng có Đ.M tôi, mẹ 

tôi chết rồi” thì   u ễn Văn H nói “tao Đ.M mày đó, mày làm gì được tao, tao 

đánh chết mẹ mày luôn bây giờ”,   u ễn Hữu T nói lại “ông muốn gì thì ra 

khỏi nhà thằng Đ nói chuyện với tôi” rồi T đứn  dậ  đi ra đườn  nhựa trước nh  

ông Đ thì   u ễn Văn H đi theo sau. Khi ra đến đườn  thì hai bên tiếp tục x   

ra cãi vã, xô x t nhau v  dùn  ta  chân đấm đ  nhau. 

Lúc n  ,   u ễn Văn T2 chạ  ra can n ăn thì   u ễn Hữu T dùng tay 

đấm T2 trún  v o b n ta  tr i của T2 gây thươn  tích ( ã  kín xươn  b n V 

n ón ta  tr i). Sau đó, T và H tiếp tục xôn  v o ôm vật nhau dưới đườn . Lúc 

n  , ôn    u ễn Phú Đ v  ôn  Trần Văn Q vào can n ăn kéo hai n ười ra, 

  u ễn Hữu T dùng tay xô H từ phía sau l m H n ã xu n  mặt đườn . Lúc n  , 

mọi n ười la lên v  chạ  đến đưa   u ễn Văn H đến Trun  tâm   tế hu ện Y 

cấp cứu. 

     10/01/2022,   u ễn Văn H có đơn  êu cầu khởi t  vụ  n hình sự 

đ i với   u ễn Hữu T.   

Tại Kết luận  i m định ph p   Thươn  tích s  136/2022/T T n    

22/02/2022 của Trun  tâm ph p   thuộc Sở   tế tỉnh  ình Thuận kết luận 

Thươn  tích của   u ễn Văn H: 

- Vết Thươn  phần mềm vùn  chẩm đã được điều trị, hiện để sẹo l nh 

kích T2ớc (3 x 1) cm. Tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể l  2%; 

- Chấn Thươn  vai ph i,  ã  đầu n o i xươn  đòn ph i đã được điều trị, 

hiện vai ph i cử độn  đưa ta  lên cao, ra sau còn đau; dạn , khép c nh ta  bình 

Thườn . Tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể l  10%; 

- Tổn  tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể do Thươn  tích trên  â  nên hiện tại l  

12%. 

- Vết Thươn , chấn Thươn  do vật t    â  ra. 
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- Vết Thươn  vùn  chẩm có chiều hướn  t c độn  từ sau ra trước; chấn 

Thươn  vai ph i có chiều hướn  t c độn  từ trên xu n  dưới. 

Tại Kết luận  i m định ph p   Thươn  tích s  135/2022/T T n    

22/02/2022 của Trun  tâm ph p   thuộc Sở   tế tỉnh  ình Thuận kết luận 

Thươn  tích của   u ễn Văn T2: 

- Chấn Thươn  b n ta  tr i,  ã  kín xươn  b n V b n ta  tr i đã được 

điều trị, hiện lệch trục cal xươn , c c n ón ta  b n ta  tr i cử độn   ấp, duỗi, 

dạn , khép n ón bình Thườn . Tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể l  10 %. 

- Chấn Thươn  vùn  đỉnh đầu đã được điều trị, hiện khôn  còn dấu vết. 

Khôn  đủ cơ sở x c định tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể. 

-  ỏn  độ I mu b n ta  tr i đã được điều trị, hiện khôn  còn dấu vết. 

Khôn  đủ cơ sở x c định tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể. 

- Tổn  tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể do Thươn  tích  â  nên hiện tại l  10%. 

- Chấn Thươn  b n ta  tr i do vật t    â  ra. 

- Chấn Thươn  b n ta  tr i có chiều hướn  t c độn  theo tư thế cơ năn  

của cơ thể với vật  â  Thươn . 

Vật chứn  thu  iữ: Côn  an xã X đã tiến Hành tru  tìm nhưn  khôn  thu 

hồi được.   

Về phần dân sự:  

-   u ễn Văn H  êu cầu bồi Thườn  tổn  s  tiền l  43.300.000 đồn , bao 

 ồm: Tiền điều trị Thươn  tích l  7.900.000 đồn ; chi phí tổn thất n    côn  lao 

độn  l  300.000 đồn /n    x 78 n    (từ n    27/12/2021 đến 27/3/2022) = 

23.400.000 đồn ; chi phí tổn thất tinh thần l  12.000.000 đồn . 

-   u ễn Văn T2  êu cầu bồi Thườn  tổn  s  tiền l  10.500.000 đồn  

bao  ồm: Tiền tổn thất n    côn  lao độn  l  300.000 đồn /n    x 20 n    (từ 

n    21/12/2021 đến 02/01/2022) = 6.000.000 đồn ; tiền thu c để bó ta   ã  l  

3.000.000 đồn ; tiền thuê xe đi  i m định Thươn  tích 1.500.000 đồn .   

Tại B n án hình sự sơ thẩm s  24/2022/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Y quyết định: 

-  ă   ứ và : Kho n 1 Điều 136; Điều 260; Điều 290; Điều 331 và Điều 

333  ộ luật t  tụn  hình sự; 

-  ề t i  a  : Căn cứ kho n 1 Điều 134  ộ luật hình sự; Tu ên b : Bị 

cáo   u ễn Hữu T (Dũn ) phạm tội “C  ý  â  Thươn  tích”;   

-  ề  ì      t: Căn cứ kho n 1 Điều 134; điểm i, s kho n 1, kho n 2 
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Điều 51  ộ luật hình sự;  

Xử phạt   u ễn Hữu T (Dũn ) 06 (sáu) tháng tù; Thời hạn chấp Hành 

hình phạt tù tính từ n    bắt thi Hành án.    

Ngoài ra, B n  n sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kh n  c o theo qu  định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu T có đơn kh n  c o xin gi m 

nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.  

T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo Nguyễn Hữu T giữ nguyên yêu cầu kh n  c o, đề nghị hội đồng 

xét xử xem xét gi m nhẹ hình phạt và cho bị c o được hưởng án treo.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm 

về việc gi i quyết vụ án: B n  n sơ thẩm tuyên xử bị cáo Nguyễn Hữu T về tội 

“C  ý gây Thươn  tích” theo kho n 1 Điều 134 Bộ luật hình sự và áp dụng các 

tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để tuyên phạt bị cáo 

mức án 06 th n  tù l  có căn cứ, đún  qu  định pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xét 

xử sơ thẩm, bị c o đã chủ động nộp tiền bồi Thường cho bị hại v  n ười có 

quyền lợi n hĩa vụ liên quan theo quyết định của b n  n sơ thẩm. Do đó, cần áp 

dụng thêm tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm b kho n 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo là phù hợp. 

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự; bị cáo có 

nơi cư trú rõ r n , không có tiền án, tiền sự, có nhân thân t t; ngoài ra, trong vụ 

án này bị hại cũn  có một phần lỗi; xét thấy bị c o có đủ điều kiện được hưởng 

 n treo nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355, điểm e 

kho n 1 Điều 357 Bộ luật t  tụng hình sự chấp nhận kháng cáo xin hưởng án 

treo của bị cáo. 

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục t  tụng: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu T trong thời hạn 

v  đún  qu  định pháp luật nên vụ  n được xem xét theo trình tự thủ tục phúc 

thẩm; 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu T:  

Hội đồng xét xử thấy rằng: Do đó mâu thuẫn trước đó với bị hại Nguyễn 

Văn H nên kho ng 18 giờ 50 phút ngày 19/12/2021, tại trước nhà ông Nguyễn 
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Phú Đ thuộc thôn Z, xã X, huyện Y, bị cáo T đã có Hành vi dùng tay, chân gây 

Thươn  tích cho bị hại Nguyễn Văn H với tỷ lệ tổn Thươn  cơ thể là 12%. Do 

đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Hữu T về tội “C  ý gây 

Thươn  tích” theo qu  định tại kho n 1 Điều 134 Bộ luật hình sự l  có căn cứ. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ Hành vi phạm tội, áp 

dụng cho bị c o được hưởng các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự được 

qu  định tại điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và tuyên phạt bị 

cáo mức án 06 th n  tù l  có căn cứ. Tuy nhiên, xét thấy sau khi kháng cáo, bị 

cáo giao nộp được tài liệu, chứng cứ mới là các biên lai thu tiền của Chi cục thi 

Hành án dân sự huyện Y về  việc bị cáo tự nguyện bồi Thường, khắc phục hậu 

qu  cho bị hại v  n ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan theo quyết định của b n 

 n sơ thẩm. Do đó cần áp dụng bổ sung tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự 

qu  định tại điểm b kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo l  có căn cứ. Xét 

thấy bị cáo có nhiều tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự, tron  đó có 03 tình 

tiết gi m nhẹ TNHS qu  định tại kho n 1 Điều 51 BLHS; có nơi cư trú rõ r n , 

nhân thân t t, đủ điều kiện đượnc hưởng án treo. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét 

xử thấy rằng không cần thiết ph i cách ly bị cáo ra khỏi đời s ng xã hội mà tạo 

điều kiện cho bị cáo tự c i tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phươn  

theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[3] Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị 

cáo không ph i chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ v o điểm b kho n 1 Điều 355, điểm e kho n 1 Điều 357 của Bộ 

luật T  tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu T và sửa 

B n án hình sự sơ thẩm s  24/2022/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Y. 

Căn cứ kho n 1 Điều 134; điểm b, i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật hình sự; Kho n 2 Điều 135 Bộ luật t  tụng hình sự; Điểm a kho n 1 

Điều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Qu c hội khóa XIV; 

1. Tuyên b : Bị cáo Nguyễn Hữu T (tên gọi kh c: Dũn ) phạm tội “C  ý 

gây Thươn  tích”. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T 06 (sáu) tháng tù nhưn  cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(29/11/2022). 

Giao bị cáo Nguyễn Hữu T cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh 

Bình Thuận để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  Trường hợp n ười 

được hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định của pháp luật 

về thi Hành án hình sự. 

Trong thời gian thử th ch, n ười được hưởng án treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc n ười được hưởng án treo 

ph i chấp Hành hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo”. 

2. Tiếp tục tạm giữ s  tiền 20.670.590 đồng mà bị cáo Nguyễn Hữu T đã 

nộp tại Chi cục Thi Hành án dân sự huyện Y theo 03 biên lai thu tiền s  

0005153, s  0005154 ngày 11/8/2022 và s  0005164 ngày 21/11/2022 để đ m 

b o thi Hành án. 

3. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo   u ễn Hữu T không ph i chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

29/11/2022)./. 

 

Nơi nhận:                         PHÚC      

- VKSND tỉnh Bình Thuận;            –                   
- Sở Tư ph p tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh; 

- VKSND huyện;TAND huyện Y;  

- Công an huyện; Chi cục THADS Y;                                                    (đã ký) 

- UBND xã X, huyện Y; 

- Nhữn  n ười tham gia t  tụng; 

- Lưu: Tổ HCTP, Hồ sơ vụ án.  

 Trần Phước Hiệu 

 

 

 

 
  

 


